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HƯỚNG DẪN CƠ CẤU GIỐNG 
CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH VÀ LỊCH THỜI THỜI VỤ

 GIEO TRỒNG ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016
      Căn cứ vào cơ cấu các loại giống cây trồng vụ Đông Xuân của Huyện và mục tiêu kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016 đề ra;

      Căn cứ vào thời gian sinh trưởng, phát triển của các loại cây trồng, điều kiện thổ nhưỡng trên địa bàn huyện;

      Căn cứ dự báo thời tiết trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và quy luật thời tiết các vụ Đông Xuân trong những năm gần đây;
      Căn cứ Hướng dẫn số 1763/SNN - KTNN ngày 19/10/2015 của Sở Nông nghiệp và PTNT về cơ cấu giống các loại cây trồng chính và lịch thời vụ gieo trồng Đông  Xuân 2015 - 2016,

      Phòng Nông Nghiệp & PTNT huyện hướng dẫn cơ cấu một số loại cây trồng chủ yếu và khung lịch thời vụ trong vụ Đông Xuân 2015 - 2016 trên địa bàn huyện như sau:

      I. NHẬN ĐỊNH XU THẾ THỜI TIẾT VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

      Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hiện tượng El Nino mạnh nhất trong 60 năm qua sẽ hoạt động đến hết mùa Đông xuân 2015 - 2016, có thể gây ra hạn hán rất lớn. Đồng thời vụ Đông xuân 2015 - 2016 sẽ tiếp tục là một mùa đông ấm, ít ngày rét. Trong khi đó, tổng hợp lượng mưa từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện chỉ đạt từ 49 - 58% lượng mưa năm. Lượng nước trữ trong các hồ chứa chỉ đạt từ 40 - 60% dung tích thiết kế, thậm chí có hồ rất thấp dưới 40% như hồ Khe Lùng, Nước Mặn (Xuân Trạch), Cây Tắt (Liên Trạch), Mù U, Cơn Ruộng (Thanh Trạch)....Nhiều khả năng sẽ xảy ra hạn hán trong vụ Đông xuân 2015 - 2016. Vì vậy các địa phương cần bố trí thời vụ muộn hơn so với bình thường 5 - 7 ngày, đồng thời cân đối khả năng tưới của từng công trình thủy lợi để có kế hoạch cơ cấu cây trồng hợp lý, ưu tiên các giống cây trồng chịu hạn, sớm xây dựng kế hoạch chuyển đổi trên đất lúa ở những diện tích không đủ nước tưới. 
      II. CƠ CẤU GIỐNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHÍNH:

1. Giống lúa:

     -  Định hướng chung: Tăng diện tích sử dụng giống chất lượng cao, có thời gian sinh trưởng trung và ngắn ngày. Giảm dần diện tích sử dụng các giống dài ngày như Xi23, X21, IR353.66...Đối với các xã Phúc Trạch, Xuân Trạch, Lâm Trạch cần chuyển ngay sang các giống ngắn ngày để tiết kiệm nước tưới.
      - Không bố trí các giống bị thoái hóa có nguy cơ nhiễm đạo ôn, rầy nầu cao như VN10,  IR38… Trên một xứ đồng nên bố trí đồng nhất một loại giống để thuận tiện cho tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch.

      - Chỉ bố trí lúa tái sinh ở những chân ruộng sâu, không bố trí lúa tái sinh ở những chân ruộng có điều kiện thuận lợi sản xuất lúa vụ Hè Thu. 

1.1. Trà chính vụ:

      - Các giống lúa chất lượng: XT28, IR353- 66, QX2 (94-11), P6.
      - Các giống lúa thâm canh: Xi23, X21, NX30.

      - Các giống tiến bộ kỹ thuật: GL105.

      1.2. Trà muộn:
      - Lúa lai: Nhị ưu 838, Nhị ưu 986, B-TE1
      - Lúa thuần : + Các giống lúa chất lượng:  PC6, HT1, Nếp IJ352.
                       + Các giống lúa thuần năng suất cao: KD18, DV108.
                       + Các giống lúa tiến bộ kỹ thuật: SV181, SVN1.
      2. Giống ngô:
      - Khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, đất lúa bị thiếu nước và những vùng đất lạc bị nhiễm bệnh chết ẻo nặng sang trồng ngô.

      - Mạnh dạn đưa vào các giống ngô mới như LVN61 vào thay LVN10 (tiến tới loại bỏ giống LVN10), CP3Q, CP501, NK6326, PAC339, PAC999 thay thế thế CP888 (không đưa vào cơ cấu CP888). Sử dụng các giống ngô nếp chất lượng cao như lai Tố nữ, HN88 để sản xuất ngô ăn tươi thay thế dần giống VN2.  

     3. Giống Lạc:
      - Đối với những vùng có điều kiện thâm canh cao nên tập trung gieo các loại giống L14, L23, SVL1.

      - Nên gieo lạc mật độ dày (từ 36 - 40 cây/m2) kết hợp thâm canh để tăng năng suất.

      - Trên các diện tích đất bị bệnh chết ẻo nặng nhất thiết phải chuyển sang trồng cây khác như kê, ngô, khoai lang…

      4. Giống đậu xanh:
      - Khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả, thoát nước tốt sang trồng các giống đậu xanh DDX208, DDX044….

     5. Cây sắn:
     - Tiếp tục sử dụng giống KM94 phục vụ cho nguyên liệu nhà máy sắn. Khuyến khích nhân rộng giống sắn mới LaiZong 72 vào sản xuất.
     - Trên các vùng đất có nhiễm bệnh chồi rồng nặng nên luân canh sang cây trồng khác 2 - 3 vụ rồi mới trồng sắn trở lại.

      7. Cây dưa hấu:
     - Cần căn cứ vào thị trường và thời điểm tiêu thụ tốt để quy hoạch diện tích và xuống giống. Nên bố trí các giống dưa Hắc Mỹ Nhân có năng suất cao, phẩm chất tốt như: TN 010 (công ty giống Thành Nông), TN 386 (công ty giống Trang Nông), Nông Việt 888 (công ty giống Nông Việt).
      - Khuyến khích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang trồng dưa hấu. Những diện tích đã trồng 3 vụ dưa trở lên nên chuyển đổi sang trồng cây trồng khác để hạn chế thiệt hại do bệnh héo xanh vi khuẩn gây ra (bệnh chết ẻo).

      8. Cây ớt:

      - Các địa phương xây dựng kế hoạch trồng ớt phải gắn với hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Xã chủ động liên hệ với các doanh nghiệp có uy tính để cung cấp giống và ký kết hợp đồng thu mua. 

    - Không trồng ớt trên các chân đất trồng lạc và ớt có nhiệm bệnh chết ẻo nặng.  

      9. Cây cao su:

      Sử dụng các giống có năng suất cao, ổn định và khả năng chống chịu tốt với gió bão như: RRIM712, RRIC100, RRIC121, GT1, IAN 873.  
       II. KHUNG LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG:

1. Thời vụ gieo cấy lúa: (Có bảng chi tiết khung thời vụ gieo cấy lúa kèm theo)
- Bố trí làm sao cho lúa không trổ vào thời điểm an toàn tức là cuối tiết thanh minh - cốc vũ.
     - Những chân ruộng phèn nên bố trí vào khung đầu của lịch thời vụ vì nó kéo dài thời gian sinh trưởng. Ngược lại những chân ruộng thịt nhẹ, cát pha nên bố trí khung sau của lịch thời vụ vì nó rút ngắn thời gian sinh trưởng.

2. Thời vụ gieo trồng các cây trồng khác:
      a. Cây ngô:
      - Đông Xuân sớm: Gieo 14/10 - 14/11/2015 (2/9 - 3/10/2015 ÂL)

      - Đông Xuân chính vụ: Gieo 28/12/2015- 24/01/2016 (18/11 -15/12/2015 ÂL)

      b. Thời vụ trồng sắn: 
      - Trồng từ 20/11/2015 - 20/02/2016 (9/10/2015 - 13/1/2015 ÂL)
      c. Thời vụ trồng cây khoai lang:

      - Trồng sớm: 05 - 30/11/2015 (24/9 - 19/10/2015 ÂL)

      - Trồng chính vụ: 01/12/2015 - 20/02/2016 ( 20/10/2015 - 13/1/2015 ÂL)

      d. Thời vụ gieo trồng cây lạc:

- Đông xuân: Gieo 01/01/2016 - 30/01/2016 (22/11/2015 - 21/12/2015 ÂL)
- Xuân Hè: Gieo 01/02/2016 - 18/02/2016  (23/12/2015 - 11/01/2015)

      e. Thời vụ gieo trồng cây ớt: 

- Trồng từ 20/11/2015 - 30/01/2016 (9/10/2015 - 21/12/2015 ÂL)

 d. Thời vụ gieo trồng cây đậu đỗ các loại: 

- Gieo từ 01/02/2016 - 18/02/2016 (23/12/2015 - 11/1/2015 ÂL) .

f. Thời vụ trồng cao su:

- Trồng từ  1/9 - 15/10/2015 (19/7 - 3/9/2015) (đối với stum trần, stum bầu hoặc cây bầu)  và từ 1/2 - 15/3/2016 (23/12 - 7/2/2015) (đối với stum bầu hoặc cây bầu)
      Trên cơ sở khung lịch thời vụ chung của phòng Nông Nghiệp & PTNT đề nghị các địa phương căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương mình để bố trí một cách sát đúng nhằm đảm bảo vụ sản xuất Đông Xuân 2015 - 2016 đạt kết quả cao nhất.

      Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, báo cáo về Phòng Nông nghiệp và PTNT để có hướng dẫn cụ thể./.

	Nơi nhận:

- Sở NN & PTNT;
- Công ty cổ phần TCTNN Quảng Bình;
- T.vụ huyện ủy, TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các ban, ngành đoàn thể;
- UBND các xã, thị trấn; 
- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu: NN
	TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký
Nguyễn Cẩm Lâm


LỊCH THỜI VỤ ĐÔNG XUÂN 2015 - 2016

	TT
	Tên giống
	TGST

(ngày)
	Ngày gieo sạ
	Ngày trổ
	Ngày chín

	1
	XT28, QX2, NX30,  X21, Xi23, QX4 
	145±5
	27/12 - 2/1

(17/11 - 23/11)
	20/4 - 26/4

(14/3-20/3)
	20/5 - 26/5

(14/4 - 20/4)

	2
	P6, GL105
	135±5
	6/1 - 12/1

(27/11 - 3/12)
	20/4 - 26/4

(14/3-20/3)
	20/5- 26/5

(14/4 - 20/4)

	3
	Lúa lai nhị ưu 838, Nhị ưu 986, BTE HT1, DV108, KD18, Nếp IR352, Nếp SVN1, SV46, SV47
	115 ±5
	26/1 - 1/2

(17/12 - 23/12)
	20/4 - 26/4

(14/3-20/3)
	20/5 - 26/5

(14/4 - 20/4)

	4
	PC6, SV181, Xuân Mai, SV5
	100±5
	10/2 - 16/2

(3/1 - 9/1)
	20/4 - 26/4

(14/3-20/3)
	20/5 - 26/5

(14/4 - 20/4)


* Ghi chú: - Số trong ngoặc đơn là ngày âm lịch.

                  - Bố trí giống IR353-66 gieo trước trà đầu từ 4 - 5 ngày

                  - Đối với lúa cấy bắc mạ trước thời vụ gieo thẳng 7 - 10 ngày 

Các tiết liên quan đến bố trí thời vụ:

	Sương giáng: 24/10 (12/9)

Lập Đông: 8/11 (27/9)

Tiểu tuyết: 23/11(12/10)
	Đại tuyết: 7/12 ( 26/10)

Đông chí: 22/12 (12/11)

Tiều hàn: 6/1 (27/11)

Đại hàn:  20/1(11/12)
	Lập xuân: 4/2 (26/12)

Vũ thủy: 19/2 (12/1)

Kinh trập: 5/3 (27/1)

Xuân phân:20/3 (12/2)
	Thanh minh: 4/4 (27/2)

Cốc vũ: 19/4 (13/3)

Lập hạ: 5/5 (29/3)

Tiểu mãn: 20/5 (14/4)
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